
 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  

 NĂM HỌC: 2021 – 2022 

MÔN: SINH HỌC – LỚP 7 

Tiết (Theo KHGD): 64 

Ngày kiểm tra:      tháng     năm 2022 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

(Đề bài gồm có 03 chủ đề, 08 câu, 10 điểm) 

 

         Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TN TL TN TL TL TL  

1. Ngành 

động vật có 

xương sống 

Biết được vai trò của 1 

số lớp động vật có 

xương sống 

Phân biệt được các 

đại diện của 1 số 

lớp, bộ động vật 

  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 

1(C1) 

1,5 

15% 

1(C4) 

1,5 

15% 

   

2 

3,0 

30% 

2. Sự tiến hoá 

của động vật 

Biết được 1 số đặc 

điểm của cây phát 

sinh; các hình thức 

sinh sản ở động vật 

 Phân tích được 

1 số đặc điểm 

tiến hoá của 

động vật 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C2,3) 

1,0 

10% 

 

  

1(C3) 

2,5 

25% 

 

3 

3,5 

35% 

3. Động vật 

và đời sống 

con người 

Biết được 1 số đặc 

điểm của các biện 

pháp đấu tranh sinh 

học 

Hiểu được sự đa 

dạng sinh học của 

động vật ở 1 số môi 

trường sống 

 
Liên hệ 

thực tiễn 
 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C1) 

0,5 

5% 

 

 

1(C2) 

2,0 

20% 

 

1(C4) 

1,0 

10% 

3 

3,5 

35% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

4 

3,0 

30% 

2 

3,5 

35% 

1 

2,5 

25% 

1 

1,0 

10% 

8 

10 

100% 


